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TIÊU CHÍ THI ĐUA  - KHEN THƯỞNG

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

	 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:      / QĐ-TĐKT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày      tháng 6 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tiêu chí Thi đua- Khen thưởng
HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD
- Căn cứ luật thi đua khen thưởng năm 2003 đã được sửa đổi bổ sung năm 2005
- Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CT ngày 30/9/2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng”.

- Căn cứ thông tư số 56/TĐKT- HD-V1, ngày 12 tháng 1 năm 2006 của Ban thi đua khen thưởng TƯ “ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CT ngày 30/9/2005 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng”.

- Căn cứ thông tư số 21/2008/TT-BGD&ĐT ngày 22/4/2008 của BGD & ĐT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục – Đào tạo;
           -Căn cứ quyết định số 203-QĐ/ ĐHTN –VP Ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua  khối các đơn vị đào tạo của Đại học Thái Nguyên;
- Căn cứ công văn 170/VP – HD về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên và các hướng dẫn bổ xung;
- Căn cứ biên bản họp và đề nghị của các đơn vị, Ban soạn thảo tiêu chí Thi đua- Khen thưởng thống nhất thông qua;
- Căn cứ tình hình thực hiện chức năng,nhiệm vụ cụ thể của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Ban hành bộ tiêu chí Thi đua – Khen thưởng để thực hiện trong toàn Trường kể từ năm học 2008 -2009.
Điều 2 : Nguyên tắc khen thưởng.

- Việc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời.

- Coi trọng chất lượng theo tiêu chuẩn, không gò ép để đạt số lượng.
- Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển

Điều 3 : Đối tượng áp dụng, quy trình thực hiên.
a. Đối tượng:
1. Toàn thể cán bộ,viên chức (CBVC) bao gồm CBVC trong biên chế, hợp đồng lao động dài hạn từ 1 năm trở lên và các tập thể CBVC nằm trong bộ máy tổ chức của trường Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên.
2. CBVC và tập thể CBVC được quy định tại khoản 1 mục này có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đượcc giao đều được xét công nhận và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng theo quy định Luật thi đua khen thưởng và công văn 170/VP – HD về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên.

        b. Quy trình thực hiện: 

1. Đầu năm học các tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua của năm học cho bộ phận thường trực thi đua, khen thưởng của nhà trường.

    Từ năm học 2009-2010 Nhà trường không xem xét, công nhận và đề nghị khen thưởng, thi đua đối với  các tập thể và cá nhân không đăng ký, tự nguyện .

2. Cuối năm học các tập thể và cá nhân tự đánh giá mức điểm thi đua của năm học theo mẫu, tổ chức họp xét tại cơ sở, lập hồ sơ đề nghị gửi về thường trực thi đua, khen thưởng của nhà trường.
3. Nhà trường thành lập Hội đồng thẩm định sáng kiến để tổ chức thẩm định những cải tiến, sáng kiến của các đơn vị và cá nhân.
4. Hội đồng thi đua, khen thưởng trường họp xét, ra quyết định công nhân danh hiệu thi đua cấp trường và hoàn chỉnh thủ tục đề nghị thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân lên cấp trên.
Điều 4 : Trong quá trình thực hiện nếu thấy nội dung, tiêu chí nào còn chưa hợp lý, đề nghị các đơn vị phản hồi bằng văn bản cho Thường trực HĐTĐ-KT, Để Thường trực HĐTĐ-KT cùng Ban soạn thảo kịp thời chỉnh sửa để áp dụng cho những năm học tiếp sau. Những tiêu chí ban hành trước đây trái với bộ tiêu chí này không còn giá trị sử dụng. 
                                                                                HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
                                                                              HIỆU TRƯỞNG-CHỦ TICH HĐ
Nơi nhận:
      -     BGH (BC)

· Như kính gửi (TH)
· LưuVT, TĐKT

PGS.TS TRẦN CHÍ THIỆN

Mẫu số :1
TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN

GIẢNG VIÊN
(Tham gia công tác lãnh đạo từ phó trưởng bộ môn trở lên ở các đơn vị đào tạo):
Họ và tên:……………………………………………Chức vụ:……………………………….

1. Thang điểm

	TT
	Tiêu chí thi đua
	Thang

điểm

	1
	Công tác giảng dạy
	250

	2
	Đổi mới phương pháp giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình
	80


	3
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ
	50

	4
	Nghiên cứu KH và CGCN
	150

	5
	Tham gia sinh hoạt chuyên môn
	50

	6
	Công tác lãnh đạo
	150

	7
	Công tác quản lý sinh viên
	30

	8
	Tham gia công tác bảo vệ tài sản, trang thiết bị
	50

	9
	Thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC và đoàn kết nội bộ
	100

	10
	Tham gia các hoạt động tập thể
	40

	11
	Chế độ báo cáo, hội họp
	50

	
	Tổng điểm
	1000


2. Nội dung chi tiêt các tiêu chí

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Thang điểm
	Điểm tự chấm

	1
	Công tác giảng dạy
	250
	

	1.1
	Giảng dạy đúng phân công,đủ khối lượng định mức trở lên

(trường hợp không đủ định mức phải có giải trình cụ thể)
	80
	

	
	- Đủ và vượt định mức;100% lớp dạy đúng kế hoạch phân công
	80
	

	
	- Đủ và vượt định mức;có lớp dạy không đúng kế hoạch phân công

(1 lớp không đúng kế hoạch phân công trừ 10 điểm)
	60
	

	
	- Không đủ định mức;100% lớp dạy đúng kế hoạch phân công
	40
	

	
	- Không đủ định mức; có lớp dạy không đúng kế hoạch phân công

(1 lớp không đúng kế hoạch phân công trừ 10 điểm)
	20
	

	
	-Không có khối lượng giảng dạy
	0
	

	1.2
	Giảng dạy đúng thời khoá biểu
	40
	

	
	- 100% số giờ dạy đúng thời khoá biểu hoặc nghỉ dạy có lý do và bù đủ 100%
	40
	

	
	- Nghỉ dạy có lý do và dạy bù từ 90% trở lên 

- Nghỉ dạy có lý do và dạy bù dưới  90%  
	10

0
	

	
	- Bỏ giờ 3-4 tiết không lý do (hạ một danh hiệu thi đua)
	0
	

	1.3
	Tổ chức thi và chấm thi đúng kế hoạch
	40
	

	
	- 100% lớp thi và chấm đúng kế hoạch

(1 lớp thi  hoặc chấm thi không đúng kế hoạch trừ 5 điểm)
	40
	

	
	- Coi thi, chấm thi không nghiêm túc( không xét danh hiệu thi đua)
	0
	

	1.4
	Tổ chức thí nghiệm, thực hành, thực tập đúng kế hoạch
	40
	

	
	- 100% lớp thí nghiệm,thực hành, thực tập đúng thời khoá biểu
	40
	

	
	- Có lớp thực hành ,thí nghiệm, thực tập không đúng thời khoá biểu
	20
	

	
	- Có lớp không thực hiện được kế hoạch thí nghiệm,thực hành, thực tập
	0
	

	1.5
	Kết quả giảng dạy 
(Được thông qua dự giờ đánh giá của bộ môn hoặc  phiếu thăm dò của sinh viên)
	50
	

	
	- Đạt loại tốt
	50
	

	
	- Đạt loại khá
	40
	

	
	- Đạt loại trung bình
	30
	

	2
	Đổi mới phương pháp giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình
	80
	

	2.1
	Thực hiện tốt phương pháp giảng dạy tích cực
(Có minh chứng)
	40
	

	
	- Thực hiện áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực
(Có minh chứng)
	40
	

	
	- Không áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực
	0
	

	2.2
	Biên soạn giáo trình hoặc tài liệu tham khảo (kể cả GT in và  GT điện tử)
	40
	

	
	- Chủ trì biên soạn giáo trình
	40
	

	
	- Có tham gia biên soạn đề cương,giáo trình và tài liệu tham khảo
	20
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	3
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt một trong 2 tiêu chí sau:
	50
	

	3.1
	Bồi dưỡng chuyên môn ( Cao học,NCS) 
	50
	

	
	- Tham gia học tập
	50
	

	
	- Cao học,NCS quá hạn (không xét danh hiệu thi đua)
	0
	

	3.2
	Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ
(Có chứng chỉ,chứng nhận)
	50
	

	
	- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ  và ngoại ngữ
	50
	

	
	- Không bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ
	0
	

	4
	Nghiên cứu  khoa học và chuyển giao công nghệ
	150
	

	4.1
	Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học trong năm
	50
	

	
	- CN đề tài cấp trường trở lên
	50
	

	
	- Có tham gia đề tài cấp trường trở lên
	25
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	4.2
	Tiến độ thực hiện đề tài
	30
	

	
	- Không có đề tài quá hạn
	30
	

	
	- Có đề tài quá hạn 
	0
	

	4.3
	Số lượng hợp đồng NCKH, chuyển giao công nghệ ký với các đơn vị ngoài Trường.  
	30
	

	
	- Có 2 hợp đồng trở lên
	30
	

	
	- Có 1 hợp đồng 
	15
	

	
	- Không có
	0
	

	4.4
	Số lượng bài báo đã đăng
	40
	

	
	- Có 2 bài  báo đăng trên tạp chí trong nước trở lên hoặc 1 bài đăng trên tạp chí nước ngoài
	40
	

	
	- Có 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước hoặc kỷ yếu hội nghị hội thảo.
	20
	

	
	- Không có
	0
	

	5
	Tham gia sinh hoạt chuyên môn

( mỗi lần vắng mặt không lý do trừ 10 điểm, đến muộn hoặc về sớm trừ 5 điểm )
	50
	

	6
	Công tác lãnh đạo
	150
	

	6.1
	Đảm bảo kỷ cương lao động tại đơn vị
	50
	

	6.2
	Phân công nhiệm vụ trong đơn vị hợp lý
	50
	

	6.3
	Đảm bảo đơn vị mình quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
	50
	

	7
	Công tác quản lý sinh viên
	30
	

	
	- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	30
	

	
	- Hoàn thành nhiệm vụ
	15
	

	
	- Không hoàn thành nhiệm vụ (Hoặc không đảm bảo)
	0
	

	8
	Quản lý cơ sở vật chất
	50
	

	8.1
	Bảo vệ ,giữ gìn tài sản,thiết bị,khai thác có hiệu quả
	20
	

	8.2
	Có nhiều biện pháp để khai thác hiệu quả các thiết bị được giao
	10
	

	8.3
	Thực hành tiết kiệm điện,nước( mỗi lần để kiểm tra nhắc nhở trừ 5 điểm)
	20
	

	9
	Thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn đạo đức,lối sống CBVC và đoàn kết nội bộ
	100
	

	
	- Thực hiện tốt về tiêu chuẩn đạo đức,lối sống CBVC
	50
	

	
	- Đoàn kết nội bộ tốt
	50
	

	
	- Có đơn thư khiếu nại,tố cáo về đạo đức,lối sống không lành mạnh, tiêu cực trong giảng dạy thi cử xác minh có vi phạm (không xét danh hiệu thi đua)
	0
	

	10
	Tham gia các hoạt động tập thể
	40
	

	
	- Tham gia tốt các phong trào thể dục,thể thao,văn hoá,văn nghệ
	20
	

	
	- Tham gia tốt công tác động viên thăm hỏi,ủng hộ các quỹ
	20
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	11
	Tham gia hội họp
	50
	

	
	- Tham gia đầy đủ các buổi hội nghị của bộ môn,khoa và nhà trường 

( mỗi lần vắng mặt không lý do trừ 10 điểm,đến muộn về sớm trừ 5 điểm )
	25

	

	
	- Thực hiện tốt chế độ báo cáo 
(Mỗi lần không thực hiện trừ 5 điểm)
	25
	

	
	Tổng điểm
	1000
	


Xác nhận của lãnh đạo                                                 Ngày…..Tháng….Năm……
               Trực tiếp quản lý                                                           Cá nhân tự chấm ký

Xếp loại:

- Từ 700 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu LĐTT

- Từ 900 điểm trở lên được xét đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở

- Từ 950 điểm trở lên được xét đề nghị khen cao (từ cấp ĐHTN trở lên)

Mẫu số :2
TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN
GIẢNG VIÊN 
 (Không tham gia công tác lãnh đạo ):
Họ và tên:…………………………………Bộ môn:…………………Khoa:…………………..
1.Thang điểm

	TT
	Tiêu chí thi đua
	Thang

điểm

	1
	Công tác giảng dạy
	300

	2
	Đổi mới phương pháp giảng dạy và biên soạn chương trình,giáo trình
	150

	3
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ
	100

	4
	Nghiên cứu KH và CGCN
	150

	5
	Tham gia sinh hoạt chuyên môn
	50

	6
	Công tác GVCN
	30

	7
	Tham gia công tác bảo vệ tài sản, trang thiết bị
	50

	8
	Thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn đạo đức,lối sống CBVC và đoàn kết nội bộ
	100

	9
	Tham gia các hoạt động tập thể
	40

	10
	Chế độ báo cáo, hội họp
	30

	
	Tổng điểm
	1000


2. Nội dung chi tiêt các tiêu chí

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Thang điểm
	Điểm tự chấm

	1
	Công tác giảng dạy
	300
	

	1.1
	Giảng dạy đúng phân công,đủ khối lượng định mức trở lên

(trường hợp không đủ định mức phải có giải trình cụ thể)
	100
	

	
	- Đủ và vượt định mức;100% lớp dạy đúng kế hoạch phân công
	100
	

	
	- Đủ và vượt định mức;có lớp dạy không đúng kế hoạch phân công

(1 lớp không đúng kế hoạch phân công trừ 10 điểm)
	80
	

	
	- Không đủ định mức;100% lớp dạy đúng kế hoạch phân công
	60
	

	
	- Không đủ định mức; có lớp dạy không đúng kế hoạch phân công

(1 lớp không đúng kế hoạch phân công trừ 10 điểm)
	30
	

	
	- Không có khối lượng giảng dạy
	0
	

	1.2
	Giảng dạy đúng thời khoá biểu
	50
	

	
	- 100% số giờ dạy đúng thời khoá biểu hoặc nghỉ dạy có lý do và bù đủ 100%
	50
	

	
	- Nghỉ dạy có lý do và dạy bù từ 90% trở lên 

- Nghỉ dạy có lý do và dạy bù dưới  90%  
	10

0
	

	
	- Bỏ giờ 3-4 tiết không lý do (hạ một danh hiệu thi đua)
	0
	

	1.3
	Tổ chức thi và chấm thi đúng kế hoạch
	50
	

	
	- 100% lớp thi và chấm đúng kế hoạch

(1 lớp thi  hoặc chấm thi không đúng kế hoạch trừ 5 điểm)
	50
	

	
	- Coi thi, chấm thi không nghiêm túc( không xét danh hiệu thi đua)
	0
	

	1.4
	Tổ chức thí nghiệm, thực hành, thực tập đúng kế hoạch
	50
	

	
	- 100% lớp thí nghiệm,thực hành, thực tập đúng thời khoá biểu
	50
	

	
	- Có lớp thực hành ,thí nghiệm, thực tập không đúng thời khoá biểu
	30
	

	
	- Có lớp không thực hiện được kế hoạch thí nghiệm,thực hành, thực tập
	0
	

	1.5
	Kết quả giảng dạy (Được thông qua dự giờ đánh giá của bộ môn hoặc  phiếu thăm dò của sinh viên)
	50
	

	
	- Đạt loại tốt
	50
	

	
	- Đạt loại khá
	40
	

	
	- Đạt loại trung bình
	30
	

	2
	Đổi mới phương pháp giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình
	150
	

	2.1
	Thực hiện  phương pháp giảng dạy tích cực
	100
	

	
	- Thực hiện áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực
(Có minh chứng)
	100
	

	
	- Không áp dụng phương pháp giảng dạy mới
	0
	

	2.2
	Biên soạn giáo trình (kể cả GT in và  GT điện tử)
	50
	

	
	- Chủ trì biên soạn giáo trình
	50
	

	
	- Có tham gia biên soạn đề cương,giáo trình trở lên
	30
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	3
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt một trong hai tiêu chí
	100
	

	3.1
	Bồi dưỡng chuyên môn ( Cao học,NCS)
	100
	

	
	- Tham gia học tập
	100
	

	
	- Cao học,NCS quá hạn (không xét danh hiệu thi đua)
	0
	

	3.2
	Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ
(có chứng chỉ,chứng nhận)
	100
	

	
	- Bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ  và ngoại ngữ
	100
	

	
	- Không bồi dưỡng,nâng cao ngoại ngữ
	0
	

	4
	Nghiên cứu  khoa học và chuyển giao công nghệ
	150
	

	4.1
	Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học trong năm
	50
	

	
	- Chủ nhiệm đề tài cấp trường trở lên
	50
	

	
	- Có tham gia đề tài cấp trường trở lên
	25
	

	
	-Không tham gia
	0
	

	4.2
	Tiến độ thực hiện đề tài
	30
	

	
	- Không có đề tài quá hạn
	30
	

	
	- Có đề tài quá hạn 
	0
	

	4.3
	Số lượng hợp đồng chuyển giao công nghệ (điểm thưởng)
	30
	

	
	- Có 2 hợp đồng trở lên
	30
	

	
	- Có 1 hợp đồng 
	15
	

	
	- Không có
	0
	

	4.4
	Số lượng bài báo đã đăng
	40
	

	
	- Có 2 bài  báo đăng trên tạp chí trong nước trở lên hoặc 1 bài đăng trên tạp chí nước ngoài
	40
	

	
	- Có 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước
	20
	

	
	- Không có
	0
	

	5
	Tham gia sinh hoạt chuyên môn

( mỗi lần vắng mặt không lý do trừ 10 điểm, đến muộn hoặc về sớm trừ 5 điểm )
	50
	

	6
	Công tác quản lý sinh viên
	30
	

	
	- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	30
	

	
	- Hoàn thành nhiệm vụ
	15
	

	
	- Không hoàn thành nhiệm vụ (Hoặc không đảm bảo)
	0
	

	7
	Quản lý cơ sở vật chất
	50
	

	7.1
	Bảo vệ , giữ gìn tài sản, thiết bị, khai thác có hiệu quả
	20
	

	7.2
	Có nhiều biện pháp để khai thác hiệu quả các thiết bị được giao
	10
	

	7.3
	Thực hành tiết kiệm điện, nước
(mỗi lần để kiểm tra nhắc nhở trừ 5 điểm)
	20
	

	8
	Thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC và đoàn kết nội bộ
	100
	

	
	- Thực hiện tốt về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC
	50
	

	
	- Đoàn kết nội bộ tốt
	50
	

	
	- Có đơn thư khiếu nại, tố cáo về đạo đức, lối sống không lành mạnh, tiêu cực trong giảng dạy thi cử xác minh là có vi phạm (không xét danh hiệu thi đua)
	
	

	9
	Tham gia các hoạt động tập thể
	40
	

	
	- Tham gia tốt các phong trào thể dục,thể thao,văn hoá,văn nghệ
	40
	

	
	- Tham gia tốt công tác động viên thăm hỏi,ủng hộ các quỹ
	20
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	10
	Tham gia hội họp
	30
	

	
	Tham gia đầy đủ các buổi hội nghị của bộ môn,khoa và nhà trường 

( mỗi lần vắng mặt không lý do trừ 10 điểm,đến muộn về sớm trừ 5 điểm )
	30
	

	
	Tổng điểm
	1000
	


           Xác nhận của lãnh đạo                             

Ngày…..   Tháng….    Năm……
               Trực tiếp quản lý                                      

     Cá nhân tự chấm ký

Xếp loại:

- Từ 700 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu LĐTT

- Từ 900 điểm trở lên được xét đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở

- Từ 950 điểm trở lên được xét đề nghị khen cao (từ cấp ĐHTN trở lên)

Mẫu số :3
TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN
GIẢNG VIÊN
(Tham gia công tác lãnh đạo ở các đơn vị chức năng):
Họ và tên:……………………………………………Chức vụ:……………………………….
1. Thang điểm

	TT
	Tiêu chí thi đua
	Thang

điểm

	1
	Công tác giảng dạy
	150

	2
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
	100

	3
	Đảm bảo ngày công, không đi muộn, về sớm
	50

	4
	Đổi mới phương pháp làm việc. Có sáng kiến, cải tiến được áp dụng đạt hiệu quả cao được nghiệm thu cấp đơn vị
	100

	5
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ
	50

	6
	Tham gia sinh hoạt chuyên môn
	50

	7
	Công tác lãnh đạo
	200

	8
	Quản lý cơ sở vật chất
	100

	9
	Thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC và đoàn kết nội bộ
	100

	10
	Tham gia các hoạt động tập thể
	50

	11
	Chế độ báo cáo, hội họp
	50

	
	Tổng điểm
	1000


2. Nội dung chi tiêt các tiêu chí

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Thang điểm
	Điểm tự chấm

	1
	Công tác giảng dạy
	150
	

	1.1
	Giảng dạy đúng phân công,đủ khối lượng định mức trở lên

(trường hợp không đủ định mức phải có giải trình cụ thể)
	30
	

	
	- Đủ và vượt định mức;100% lớp dạy đúng kế hoạch phân công
	30
	

	
	- Đủ và vượt định mức;có lớp dạy không đúng kế hoạch phân công

(1 lớp không đúng kế hoạch phân công trừ 5 điểm)
	25
	

	
	- Không đủ định mức;100% lớp dạy đúng kế hoạch phân công
	25
	

	
	- Không đủ định mức; có lớp dạy không đúng kế hoạch phân công

(1 lớp không đúng kế hoạch phân công trừ 10 điểm)
	10
	

	
	-Không có khối lượng giảng dạy
	0
	

	1.2
	Giảng dạy đúng thời khoá biểu
	20
	

	
	- 100% số giờ dạy đúng thời khoá biểu hoặc nghỉ dạy có lý do và bù đủ 100%
	20
	

	
	- Nghỉ dạy có lý do và dạy bù từ 90% trở lên 
	10
	

	
	- Nghỉ dạy có lý do và dạy bù dưới  90%, Bỏ giờ 3-4 tiết không lý do   
	0
	

	
	
	0
	

	1.3
	Tổ chức thi và chấm thi đúng kế hoạch
	20
	

	
	- 100% lớp thi và chấm đúng kế hoạch

(1 lớp thi  hoặc chấm thi không đúng kế hoạch trừ 5 điểm)điểm trừ tối đa không quá 20 điểm.
	20
	

	
	- Coi thi, chấm thi không nghiêm túc( không xét danh hiệu thi đua)
	0
	

	1.4
	Tổ chức thí nghiệm, thực hành, thực tập đúng kế hoạch
	20
	

	
	- 100% lớp thí nghiệm,thực hành, thực tập đúng thời khoá biểu
	20
	

	
	- Có lớp thực hành ,thí nghiệm, thực tập không đúng thời khoá biểu
	10
	

	
	- Có lớp không thực hiện được kế hoạch thí nghiệm,thực hành, thực tập
	0
	

	1.5
	Kết quả giảng dạy 

(Được thông qua dự giờ đánh giá của bộ môn hoặc  phiếu thăm dò của sinh viên)
	20
	

	
	- Đạt loại tốt
	20
	

	
	- Đạt loại khá
	15
	

	
	- Đạt loại trung bình
	10
	

	1.6
	Đổi mới phương pháp giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình
	40
	

	1.6.1
	Thực hiện tốt phương pháp giảng dạy tích cực

(Có minh chứng)
	20
	

	
	- Thực hiện áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực

(Có minh chứng)
	20
	

	
	- Không áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực
	0
	

	1.6.2
	Đạt một trong ba tiêu chí sau:
	20
	

	a.
	Biên soạn giáo trình (kể cả GT in và  GT điện tử)
	20
	

	
	- Chủ trì biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo
	20
	

	
	- Có tham gia biên soạn đề cương,giáo trình trở lên
	
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	b.
	Số lượng bài báo đã đăng
	20
	

	
	- Có 2 bài  báo đăng trên tạp chí trong nước trở lên hoặc 1 bài đăng trên tạp chí nước ngoài
	20
	

	
	- Có 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước
	10
	

	
	- Không có
	0
	

	c.
	Số lượng hợp đồng chuyển giao công nghệ (điểm thưởng)
	20
	

	
	- Có 2 hợp đồng trở lên
	20
	

	
	- Có 1 hợp đồng 
	10
	

	
	- Không có
	0
	

	2
	Hoàn thành nhiệm vụ được giao
	100
	

	2.1
	Hoàn thành công việc được giao với chất lượng cao

(Có xác nhận của đơn vị)
	50
	

	
	- Hoàn thành tốt
	50
	

	
	- Hoàn thành
	30
	

	
	- Không hoàn thành
	0
	

	2.2
	Chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ 

(Có biên bản của bộ phận làm minh chứng)
	25
	

	2.3
	Phối hợp tốt với các đơn vị để thực hiện tốt công việc được giao thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ
	25
	

	3
	 Đảm bảo ngày công, không đi muộn, về sớm

( mỗi lần đi muộn về sớm trừ 5 điểm )
	50
	

	4
	Đổi mới phương pháp làm việc, cải tiến, sáng kiến
	100
	

	
	· Có đề xuất đổi mới phương pháp làm việc đạt hiệu quả
 (Có xác nhận của đơn vị)
	30
	

	
	· Thực hiện tốt đổi mới phương pháp làm việc đã đề xuất
 (Có xác nhận của đơn vị)
	40
	

	
	* Số lượng sáng kiến, cải tiến, đề tài NCKH trong năm
	30
	

	
	- Có sáng kiến, cải tiến hoặc chủ trì đề tài cấp trường trở lên (Được HĐ đánh giá hoặc nghiệm thu đạt loại tốt)
	30
	

	
	- Có tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến và thực hiện
	20
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	5
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt 1 trong hai tiêu chí
	50
	

	5.1
	 Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
(có chứng chỉ, chứng nhận, quyết định cử đi học)
	50
	

	
	- Có tham gia các chương trình khoá học, lớp tập huấn
	50
	

	
	- Không có
	0
	

	5.2
	 Bồi dưỡng ngoại ngữ (có chứng chỉ,chứng nhận)
	50
	

	
	- Có bồi dưỡng khác và ngoại ngữ
	50
	

	
	- Không có
	0
	

	6
	Tham gia sinh hoạt chuyên môn

( mỗi lần vắng mặt không lý do trừ 10 điểm, đến muộn hoặc về sớm trừ 5 điểm )
	50
	

	7
	Công tác lãnh đạo
	200
	

	7.1
	Đảm bảo kỷ cương lao động tại đơn vị
	50
	

	7.2
	Phân công nhiệm vụ trong đơn vị hợp lý
	50
	

	7.3
	Đảm bảo đơn vị mình quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
	100
	

	8
	Quản lý cơ sở vật chất
	100
	

	8.1
	Bảo vệ ,giữ gìn tài sản,thiết bị,khai thác có hiệu quả
	20
	

	8.2
	Có nhiều biện pháp để khai thác hiệu quả các thiết bị được giao
	50
	

	8.3
	Thực hành tiết kiệm điện,nước( mỗi lần để kiểm tra nhắc nhở trừ 5 điểm)
	30
	

	9
	Thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn đạo đức,lối sống CBVC và đoàn kết nội bộ
	100
	

	
	- Thực hiện tốt về tiêu chuẩn đạo đức,lối sống CBVC
	50
	

	
	- Đoàn kết nội bộ tốt
	50
	

	
	- Có đơn thư khiếu nại,tố cáo về đạo đức,lối sống không lành mạnh, tiêu cực trong giảng dạy thi cử xác minh có vi phạm (không xét danh hiệu thi đua)
	0
	

	10
	Tham gia các hoạt động tập thể
	50
	

	
	- Tham gia tốt các phong trào thể dục,thể thao,văn hoá,văn nghệ
	25
	

	
	- Tham gia tốt công tác động viên thăm hỏi,ủng hộ các quỹ
	25
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	11
	Tham gia hội họp
	50
	

	
	- Tham gia đầy đủ các buổi hội nghị của bộ môn,khoa và nhà trường 

( mỗi lần vắng mặt không lý do trừ 10 điểm,đến muộn về sớm trừ 5 điểm )
	25


	

	
	- Thực hiện tốt chế độ báo cáo của BGH, các Phòng chức năng yêu cầu
(Mỗi lần không thực hiện trừ 5 điểm)trừ tối đa không quá 25 điểm
	25
	

	
	Tổng điểm
	1000
	


Xác nhận của lãnh đạo                                                   Ngày…..Tháng….Năm……
               Trực tiếp quản lý                                                              Cá nhân tự chấm ký

Xếp loại:

- Từ 700 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu LĐTT

- Từ 900 điểm trở lên được xét đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở

- Từ 950 điểm trở lên được xét đề nghị khen cao (từ cấp ĐHTN trở lên)
Mẫu số :4
TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN
                                             CBVC KHÔNG PHẢI LÀ GIẢNG VIÊN
Họ và tên:…………………………………………Phòng/Khoa:…………………………….
1. Thang điểm:

	TT
	Tiêu chí thi đua
	Thang

điểm

	1
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
	350

	2
	Đảm bảo ngày công, không đi muộn, về sớm
	200

	3
	Đổi mới phương pháp làm việc. Có sáng kiến, cải tiến được áp dụng đạt hiệu quả cao được nghiệm thu cấp đơn vị
	50

	4
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ
	50

	5
	Tham gia công tác bảo vệ tài sản,trang thiết bị
	150

	6
	Thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC và đoàn kết nội bộ
	100

	7
	Tham gia các hoạt động tập thể
	50

	8
	Chế độ báo cáo, hội họp
	50

	
	Tổng điểm
	1000


   2. Nội dung chi tiết các tiêu chí:

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Thang điểm
	Điểm tự chấm

	1
	Hoàn thành nhiệm vụ được giao
	350
	

	1.1
	Hoàn thành công việc được giao với chất lượng cao(Được đơn vị xác nhận)
	200
	

	
	- Hoàn thành tốt
	200
	

	
	- Hoàn thành
	100
	

	
	- Không hoàn thành
	0
	

	1.2
	Chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ 

(Có xác nhận của đơn vị làm minh chứng)
	50
	

	1.3
	Phối hợp tốt với các đơn vị để thực hiện tốt công việc được giao thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ
	100
	

	2
	 Đảm bảo ngày công, không đi muộn, về sớm

( mỗi lần đi muộn về sớm trừ 5 điểm )trừ tối đa không quá 200 điểm
	200
	

	3
	Đổi mới phương pháp làm việc, cải tiến, sáng kiến
	50
	

	
	* Có đề xuất đổi mới phương pháp làm việc đạt hiệu quả (Được HĐ xét sáng kiến công nhận )
	25
	

	
	* Thực hiện tốt đổi mới phương pháp làm việc đã đề xuất  (Được HĐ xét sáng kiến công nhận )
	25
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	4
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt 1 trong hai tiêu chí
	50
	

	
	* Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ, chứng nhận, quyết định cử đi học)
	50
	

	
	- Có tham gia các chương trình khoá học, lớp tập huấn
	50
	

	
	- Không có
	0
	

	
	* Bồi dưỡng ngoại ngữ (có chứng chỉ,chứng nhận)
	50
	

	
	- Có bồi dưỡng khác và ngoại ngữ
	50
	

	
	- Không có
	0
	

	5
	Tham gia bảo vệ,giữ gìn tài sản,thiết bị
	150
	

	
	- Bảo vệ,giữ gìn tài sản thiết bị và khai thác có hiệu quả
	50
	

	
	- Có nhiều biện pháp để khai thác hiệu quả các thiết bị được giao
	50
	

	
	- Thực hiện tiết kiệm điện,nước( mỗi lần để kiểm tra,nhắc nhỏ trừ 5 điểm)trừ tối đa không quá 50 điểm.
	50
	

	6
	Thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn đạo đức,lối sống CBVC và đoàn kết nội bộ
	100
	

	
	- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC, không có tiêu cực
	50
	

	
	- Đoàn kết nội bộ tốt
	50
	

	7
	Tham gia các hoạt động tập thể
	50
	

	
	- Tham gia tốt các phong trào thể dục ,thể thao,văn nghệ,văn hoá
	30
	

	
	- Tổ chức tốt công tác động viên thăm hỏi,ủng hộ các quỹ
	20
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	8
	Tham gia hội họp
	50
	

	
	Tham gia đầy đủ các buổi hội nghị của bộ phận, phòng và nhà trường( Mỗi lần vắng mặt không có lý do trừ 10 điểm,đến muộn về sớm trừ 5 điểm)
	50
	

	
	Tổng điểm
	1000
	


         Xác nhận của lãnh đạo                                                        Ngày ….tháng…. năm…….
            Trực tiếp quản lý                                                                 Cá nhân tự chấm ký
Xếp loại:

- Từ 700 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu LĐTT

- Từ 900 điểm trở lên được xét đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở

- Từ 950 điểm trở lên được xét đề nghị khen cao (từ cấp ĐHTN trở lên)

Mẫu số :5
TIÊU CHÍ THI ĐUA TẬP THỂ 
CẤP BỘ MÔN
Bộ môn:………………………………………Khoa:…………………………

1.1. Tiêu chí thi đua và thang điểm

	TT
	Tiêu chí thi đua
	Thang

điểm

	1
	Công tác giảng dạy
	250

	2
	Đổi mới phương pháp giảng dạy và biên soạn chương trình,giáo trình
	150

	3
	Bồi dưỡng cán bộ
	150

	4
	Nghiên cứu KH và CGCN
	150

	5
	Tổ chức sinh hoạt chuyên môn
	50

	6
	Công tác quản lý sinh viên
	50

	7
	Quản lý cơ sở vật chất
	50

	8
	Thực hiện quy chế dân chủ và đoàn kết nội bộ
	50

	9
	Công tác chăm lo đời sống
	50

	10
	Chế độ báo cáo, hội họp
	50

	
	Tổng điểm
	1000


1.2. Nội dung chi tiêt các tiêu chí

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Thang điểm
	Điểm tự chấm

	1
	Công tác giảng dạy
	250
	

	1.1
	Phân công khối lượng hợp lý và giảng dạy đúng phân công
	50
	

	
	- Phân công khối lượng giảng dạy hợp lý và 100% GV giảng dạy đúng kế hoạch phân công
	50
	

	
	- Phân công khối lượng giảng dạy hợp lý và 90% đến dưới 100% GV giảng dạy đúng kế hoạch phân công
	40
	

	
	- Phân công khối lượng giảng dạy hợp lý và 70% đến dưới 90% GV giảng dạy đúng kế hoạch phân công
	30
	

	
	- Phân công khối lượng giảng dạy hợp lý và đạt dưới 70% GV giảng dạy đúng kế hoạch phân công, hoặc phân công không hợp lý
	0
	

	1.2
	Đảm bảo giờ dạy và tổ chức thực tập, thực hành đúng quy chế và kế hoạch 
	50
	

	
	- 100% GV dạy đúng thời khoá biểu 
	50
	

	
	- Có GV dạy không đúng thời khoá biểu (có lý do) và bù đạt 100%
	40
	

	
	- Có GV dạy không đúng thời khoá biểu (có lý do) và bù không đạt 100%
	30
	

	
	- Có GV dạy không đúng thời khoá biểu (không có lý do) và bù đạt 100%
	30
	

	
	Có GV dạy không đúng thời khoá biểu (không có lý do) và bù không đạt 100%
	10
	

	1.3
	Tổ chức thi và chấm thi đúng kế hoạch
	100
	

	
	- 100% số lớp thi và chấm đúng kế hoạch
	100
	

	
	- Có dưới 10% số lớp thi và chấm thi không đúng kế hoạch
	70
	

	
	- Có trên 10% số lớp thi và chấm thi không đúng kế hoạch
	0
	

	1.4
	Tổ chức thực tập , thực hành đúng kế hoạch
	50
	

	
	- 100% lớp thực tập , thực hành đúng thời khoá biểu
	50
	

	
	- Có lớp thực tập , thực hành không đúng thời khoá biểu
	30
	

	
	- Có lớp không thực hiện được kế hoạch thực tập ,thực hành
	0
	

	2
	Đổi mới phương pháp giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình
	150
	

	2.1
	Thực hiện tốt đổi mới phương pháp giảng dạy
	50
	

	
	- Đạt 100% GV áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực
	50
	

	
	- Đạt 80% đến dưới 100% GV áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực
	30
	

	
	- Đạt 60% đến dưới 80% GV áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực 
	15
	

	
	- Dưới 60% GV áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực
	0
	

	2.2
	Biên soạn đề cương môn học
	30
	

	
	- Đủ chương trình, đề cương chi tiết môn học đạt 100% 
	30
	

	
	- Đủ chương trình, đề cương chi tiết môn học đạt trên 50%
	25
	

	
	- Không đủ chương trình, đề cương chi tiết môn học đạt trên 30%
	10
	

	2.3
	Viết giáo trình và tài liệu tham khảo
	70
	

	
	- Có giáo trình hoặc tài liệu tham khảo được hội đồng nghiệm thu cho xuất bản
	70
	

	
	- Không có giáo trình được nghiệm thu và xuất bản
	0
	

	3
	Bồi dưỡng cán bộ
	150
	

	3.1
	 CBGD thi đỗ NCS trong năm
	40
	

	
	- Có CBGD thi đỗ NCS 
	40
	

	
	- Có CBGD dự thi NCS 
	10
	

	3.2
	NCS thực hiện đúng kế hoạch

Mỗi (NCS chậm tiến độ trừ 10 điểm)trừ không quá 20 điểm
	20
	

	3.3
	 CBGD thi đỗ cao học (1 CBGD thi đỗ cao học cộng 5 điểm)
	20
	

	3.4
	Trình độ tiếng ngoại ngữ: (phải có chứng chỉ của các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp làm minh chứng)

= 70% CBGD có trình độ tiếng ngoại ngữ C 

= 50% CBGD có trình độ tiếng ngoại ngữ  C 

< 50% CBGD có trình độ tiếng ngoại ngữ  C 
	40

40

30

20
	

	3.5
	Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn, đi thực tế (có chứng chỉ hoặc xác nhận cơ quan có thẩm quyền):

- Từ 80%-100% CBGV thực hiện bồi dưỡng CM, nghiệp vụ

- Từ 60% - < 80 % CBGV thực hiện bồi dưỡng CM, nghiệp vụ

< 60% CBGV thực hiện bồi dưỡng CM, nghiệp vụ
	30
30

25

20

	

	4
	Nghiên cứu  khoa học và chuyển giao công nghệ
	150
	

	4.1
	Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học trong năm
	50
	

	
	- Có đề tài NCKH cấp Bộ
	50
	

	
	- Có đề tài NCKH cấp trường
	30
	

	
	- Có đề tài NCKH của sinh viên
	10
	

	
	-Không có đề tài NCKH 
	0
	

	4.2
	Tiến độ thực hiện đề tài
	30
	

	
	- Không có đề tài quá hạn
	30
	

	
	- Có đề tài quá hạn 
	0
	

	4.3
	Số lượng hợp đồng chuyển giao công nghệ (điểm thưởng)
	30
	

	
	- Có 2 hợp đồng trở lên
	30
	

	
	- Có 1 hợp đồng 
	15
	

	
	- Không có
	0
	

	4.4
	Số lượng bài báo đã đăng
	40
	

	
	- Có 2 bài  báo đăng trên tạp chí trong nước trở lên hoặc 1 bài đăng trên tạp chí nước ngoài
	40
	

	
	- Có 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước
	20
	

	
	- Không có
	0
	

	5
	Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ
	50
	

	
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn ít nhất 1 lần/ tháng  

(Có minh chứng, 1 lần không sinh hoạt chuyên môn trừ 15 điểm)
	30
	

	
	- Dự giờ 100% giáo viên lên lớp

(Mỗi giáo viên không được dự giờ trừ 2 điểm)
	20
	

	6
	Công tác quản lý sinh viên
	50
	

	
	- Đạt từ 90 – 100% GVCN hoàn thành tốt nhiệm vụ
	50
	

	
	- Đạt từ 70 – 90% GVCN hoàn thành tốt nhiệm vụ
	40
	

	
	- Đạt từ 50 – 70% GVCN hoàn thành tốt nhiệm vụ
	30
	

	
	- Đạt dưới 50% GVCN hoàn thành nhiệm vụ
	0
	

	7
	Quản lý cơ sở vật chất
	50
	

	
	- Bảo vệ và sử dụng tốt tài sản của đơn vị
	20
	

	
	- Có nội quy sử dụng, quy định về an toàn đối với thiết bị đầy đủ, rõ ràng
	10
	

	
	- Có nhật ký sử dụng thiết bị, có sổ biên bản theo dõi hư hỏng
	20
	

	8
	Thực hiện quy chế dân chủ và đoàn kết nội bộ
	50
	

	
	- Xây dựng quy định cụ thể chế độ làm việc của Bộ môn
	5
	

	
	- Triển khai công tác tuần, tháng, quý, năm của nhà trường, khoa đến CBVC (Mỗi công tác không triển khai trừ 5 điểm)
	20
	

	
	- Thực hiện tốt các quy định của quy chế dân chủ
	5
	

	
	- Đoàn kết nội bộ tốt (Mỗi đơn thư khiếu nại vượt cấp trừ 10 điểm)
	20
	

	9
	Công tác chăm lo đời sống
	50
	

	
	- Tổ chức tốt các phong trào thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ
	25
	

	
	- Tổ chức tốt công tác động viên thăm hỏi (ốm đau, hiếu, hỷ…) và hoạt động tham quan, nghỉ mát
	25
	

	10
	Chế độ báo cáo, hội họp
	50
	

	
	- Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định 

(Mỗi nội dung báo cáo chậm trừ 2 điểm, không báo cáo trừ 10 điểm)
	25
	

	
	- Tham gia đầy đủ các buổi họp do nhà trường, khoa tổ chức và thực hiện tốt chế độ hội, họp ở đơn vị (Mỗi trường hợp vắng mặt không lý do trừ 3 điểm, đến muộn về sớm trừ 2 điểm )
	25
	

	
	Tổng điểm
	1000
	


         







  Ngày…..Tháng….Năm……
           Xác nhận của khoa………..                                         T/M. Bộ môn…………….

Xếp loại :

- Từ 800 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu TT LĐTT

- Từ 900 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu TT LĐXS

- Từ 950 điểm trở lên được xem xét đề nghị khen cao cấp (từ cấp ĐHTN trở lên)

Mẫu số :6
                                                     TIÊU CHÍ THI ĐUA TẬP THỂ 
CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

(Khoa Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế, khoa kế toán,khoa khoa học cơ bản,

 phòng Thực hành Kinh doanh)

       Khoa:…………………………………………………………………

1.Tiêu chí thi đua và thang điểm

	TT
	Tiêu chí thi đua
	Thang

điểm

	1
	Công tác đào tạo
	400

	2
	Công tác NCKH và CGCN
	150

	3
	Hợp tác quốc tế
	50

	4
	Bồi dưỡng cán bộ
	150

	5
	Quản lý sinh viên
	50

	6
	Công tác phong trào
	50

	7
	Quản lý tài sản công, thực hành tiết kiêm và chống lãng phí 
	50

	8
	Tham gia các hoạt động học nghị quyết, hội họp của trường và ĐHTN
	50

	9
	Thực hiện nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp
	50

	
	Tổng điểm
	1000


1.2. Nội dung chi tiêt các tiêu chí

	TT
	- 1- TIÊU CHÍ
	Thang điểm
	Tự đánh giá
	Hội đồng đánh giá

	1
	Công tác đào tạo
	400
	
	

	1.1
	Thực hiện kế hoạch đào tạo
	150
	
	

	
	- 100% giáo viên có bàn giao kế hoạch giảng dạy

- Rà soát khung chương trình đào tạo 

- 100% xây dựng đề cương chi tiết bài giảng

(1 GV không có bản kế hoạch hoặc không xây dựng đề cương chi tiết  trừ 1 điểm)
	30

10

10
	
	

	
	- 100% GV thực hiện đầy đủ kế hoạch

(1 GV bỏ giờ, rút ngắn thờì gian trên lớp trừ 5 điểm)
	50
	
	

	
	- Thực hiện đủ các bài kiểm tra định kỳ, thực hành, thực tập 

 (1 GV không thực hiện tốt trừ 5 điểm)
	50
	
	

	1.2
	Đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy 
	150
	
	

	
	- 100% có kế hoạch bài giảng, chỉ rõ phương pháp GD lấy người học làm trung tâm áp dụng cho từng tiết giảng, được bộ môn và khoa xác nhận đã áp dụng.

- Mỗi bộ môn có ít nhất 01 giáo án  điện tử


	50

20


	
	

	
	- 100% GV áp dụng phương pháp thảo luận nhóm, viết chuyên đề, tiểu luận, bài tập lớn với sinh viên.

(1GV không áp dụng trừ 5 điểm)
	50
	
	

	
	- 100% môn học được xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án
	30
	
	

	1.3
	Viết giáo trình và tài liệu tham khảo
	100
	
	

	
	- Viết được = 3 giáo trình hoặc tài liệu tham khảo được hội đồng nghiệm thu cho xuất bản
	100
	
	

	
	- Viết được = 02 giáo trình hoặc tài liệu tham khảo
	70
	
	

	
	- Viết được 1 GT hay TLTK
	40
	
	

	2
	Công tác NCKH và CGCN
	150
	
	

	2.1
	Nghiên cứu khoa học
	80
	
	

	
	- Thực hiện đúng tiến độ các đề tài NC

(Mỗi đề tài chậm trừ 10 điểm)
	60
	
	

	
	- Mở rộng hợp tác NCKH:

Có đề tài hoặc chương trình NC tự khai thác đạt giá trị 10 triệu đồng trở lên (ít hơn 10 triệu trừ đi 5 điểm)
	20
	
	

	2.2
	 Kết hợp NC với đào tạo
	20
	
	

	
	+ Một đề tài gắn với NCS

+ Một đề tài gắn với đào tạo thạc sỹ

+ Một đề tài gắn với đào tạo 3 sinh viên trở lên

(Chấm điểm theo mục cao nhất)
	20

15

10
	
	

	2.3
	Chuyển giao KHCN
	50
	
	

	
	- CGKHCN (có hợp đồng cụ thể):

+ Tổng giá trị các đề tài > 10 triệu

+ Tổng giá trị các đề tài <10 triệu
	50

30
	
	

	3
	Hợp tác quốc tế
	50
	
	

	3.1
	Tham gia các chương trình HTQT của trường
	20
	
	

	3.2
	Xây dựng các chương trình HTQT của riêng đơn vị:

- Khai thác một chương trình HTQT riêng cho đơn vị

- Khai thác được 1 suất học bổng đi nước ngoài tính 10 điểm
	30

20

10
	
	

	4 
	Bồi dưỡng cán bộ
	150
	
	

	4.1
	 CBGD thi đỗ NCS trong năm
	40
	
	

	
	- Có CBGD thi đỗ NCS 
	40
	
	

	
	- Có CBGD dự thi NCS 
	10
	
	

	4.2
	NCS thực hiện đúng kế hoạch

(NCS chậm tiến độ trừ 10 điểm)
	20
	
	

	4.3
	 CBGD thi đỗ cao học (1 CBGD thi đỗ cao học cộng 5 điểm)
	20
	
	

	4.4
	Trình độ tiếng anh: (phải có chứng chỉ của các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp làm minh chứng)

= 70% CBGD có trình độ tiếng anh C 

= 50% CBGD có trình độ tiếng anh C 

< 50% CBGD có trình độ tiếng anh C 
	40

40

30

20
	
	

	4.5
	Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn, đi thực tế (có chứng chỉ hoặc xác nhận cơ quan có thẩm quyền):

- Từ 80%-100% CBGV thực hiện bồi dưỡng CM, nghiệp vụ

- Từ 60% - < 80 % CBGV thực hiện bồi dưỡng CM, nghiệp vụ

< 60% CBGV thực hiện bồi dưỡng CM, nghiệp vụ
	30

30

25

20
	
	

	5
	Quản lý sinh viên
	50
	
	

	5.1
	Công tác giáo viên chủ nhiệm:

100% GV thực hiện đầy đủ quy chế GVCN

= 80% GV thực hiện đầy đủ quy chế GVCN

= 70% GV thực hiện đầy đủ quy chế GVCN

= 60% GV thực hiện đầy đủ quy chế GVCN

= 50% GV thực hiện đầy đủ quy chế GVCN
	30

30

25
20

10

5
	
	

	5.2
	Tham gia đầy đủ các cuộc kiểm tra SV nội, ngoại trú do trường tổ chức.

(Vắng1 lần trừ 5 điểm)
	10
	
	

	5.3
	Kỷ luật SV: không có SV bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (1 SV bị cảnh cáo trường trừ 2 điểm, 1 SV bị thôi học trừ 5 điểm)
	10
	
	

	6
	Công tác phong trào
	50
	
	

	6.1
	Tham gia các phong trào ngoài trường:

- Có người tham gia phong trào đạt giải từ Đại học TN, Tỉnh…
- Có người tham gia không đạt giải
- Không có người tham gia
	30

20

10
0
	
	

	6.2
	Tham gia phong trào của trường

- Tham gia phong trào có giải

- Tham gia phong trào không có giải

(Không tham gia trừ 5 điểm)
	20

20

10
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Quản lý tài sản công, thực hành tiết kiêm và chống lãng phí
	50
	
	

	7.1
	Quản lý tài sản công

- Có hồ sơ theo dõi, cập nhật tài sản văn phòng, phòng thí nghiêm do đơn vị quản lý

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, giao người quản lý cụ thể

- Kiểm kê tài sản đúng thời hạn

(Thiếu một mục trừ 10 điểm)
	30

15

10

5
	
	

	7.2
	Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho đơn vị

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

(Chương trình được Ban THTK – CLP thông qua; Một việc tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện có minh chứng cụ thể tính 5 điểm)
	20

10

10
	
	

	8
	Tham gia các hoạt động học nghị quyết, hội họp của trường và ĐHTN:

(Mỗi cán bộ nghỉ họp một lần không có lý do trừ 2 điểm; Triển khai công tác chậm một hoạt động trừ 5 điểm)
	50
	
	

	9
	Thực hiện nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp
	50
	
	

	9.1
	Thực hiện nếp sống văn minh

Không để xảy ra mâu thuẫn nội bộ, thực hiện đúng cam kết về phong cách lối sống CBVC, không có tiêu cực xảy ra.

Làm việc đúng giờ, tiếp khách lịch sự

(Mỗi vi phạm trừ 5 điểm)
	30
	
	

	9.2
	Thực hiện nội vụ trật tự, xanh, sạch. đẹp

(Mỗi vi phạm trừ 5 điểm)
	20
	
	

	
	Tổng điểm
	1000
	
	


	
	Ngày…  .tháng…   năm….

	Xác nhận của cơ quan
	TM. Ban lãnh đạo…….


Xếp loại

- Từ 800 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu TT LĐTT

- Từ 900 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu TT LĐXS

- Từ 950 điểm trở lên được xem xét đề nghị khen cao (từ cấp ĐHTN trở lên)
Mẫu số :7
TIÊU CHÍ THI ĐUA TẬP THỂ 
CÁC TRUNG TÂM
Trung tâm :…………………………………………………………………………..

1.Tiêu chí thi đua và thang điểm

	TT
	Tiêu chí thi đua
	Thang

điểm

	1
	Công tác đào tạo và quản lý đào tạo
	400

	2
	Công tác NCKH và CGCN
	100

	3
	Hợp tác quốc tế
	100

	4
	Bồi dưỡng cán bộ
	50

	5
	Quản lý sinh viên
	50

	6
	Đóng góp xây dựng trường
	50

	7
	Công tác phong trào
	50

	8
	Quản lý tài sản công, thực hành tiết kiêm và chống lãng phí
	100

	9
	Tham gia các hoạt động học nghị quyết, hội họp của trường và ĐHTN
	50

	10
	Thực hiện nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp
	50

	
	Tổng điểm
	1000


1.2. Nội dung chi tiêt các tiêu chí

	TT
	 1- TIÊU CHÍ
	ĐIỂM
	TỰ ĐÁNH GIÁ
	HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

	1
	Công tác đào tạo và quản lý đào tạo 
	400
	
	

	1.1
	Công tác quản lý đào tạo
	300
	
	

	1.1.1
	Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khoá và năm học, thời khoá biểu học tập và nộp cho các bộ phận quản lý đúng thời gian quy định

(Vi phạm thời gian trừ 25 điểm)
	30
	
	

	1.1.2
	Ghi chép đầy đủ quá trình lên lớp của giảng viên, học viên, có sổ ghi đầy đủ, rõ ràng kết quả đánh giá môn học.

(Có tài liệu minh chứng) 
	20
	
	

	1.1.3
	Rà soát khung chương trình đào tạo 
	20
	
	

	1.1.4
	Quản lý tốt hồ sơ cán nhân người học,lưu giữ đúng quy định cách sổ theo dõi quá trình đào tạo và ghi sổ kết quả đánh giá môn học 

(Có tài liệu minh chứng) 
	30
	
	

	1.1.5
	 Thực hiện tốt quá trình đào tạo
	200
	
	

	
	- Kế hoạch năm học, khoá học được thực hiện đầy đủ
	50
	
	

	
	- 100% GV thực hiện đầy đủ và đúng kế hoạch lên lớp

(1 GV bỏ giờ, rút ngắn thờì gian trên lớp trừ 5 điểm)
	50
	
	

	
	- 100% có kế hoạch bài giảng và bài giảng chi tiết được cập nhật 
	50
	
	

	
	- Đổi mới phương pháp giảng dạy (chỉ rõ phương pháp GD lấy người học làm trung tâm áp dụng cho từng bài,áp dụng phương pháp thảo luận nhóm, viết chuyên đề, tiểu luận, bài tập lớn với sinh viên)

(Có minh chứng,1 GV không thực hiện trừ 5 điểm)
	50
	
	

	1.2
	Công tác tuyển sinh
	50
	
	

	
	-Hoàn thành tốt công tác tuyển sinh

(Thu nhận hồ sơ; cán bộ tham gia tuyển sinh đầy đủ, không vi phạm quy chế, quy định tuyển sinh; chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ; thu nộp lệ phí đầy đủ, đúng hạn)

(Vi phạm 1 nội dung công tác tuyển sinh trừ 10 điểm)
	50
	
	

	1.3
	Viết giáo trình và tài liệu tham khảo
	50
	
	

	
	- Viết được = 3 giáo trình hoặc tài liệu tham khảo được hội đồng nghiệm thu cho xuất bản
	50
	
	

	
	- = 02 giáo trình hoặc tài liệu tham khảo
	30
	
	

	
	- 1 GT hay TLTK
	20
	
	

	2
	Công tác NCKH và CGCN
	100
	
	

	2.1
	Nghiên cứu khoa học
	70
	
	

	
	- Thực hiện đúng tiến độ các đề tài NC

(Mỗi đề tài chậm trừ 5 điểm)
	30
	
	

	
	- Mở rộng hợp tác NCKH:

Có  đề tài hoặc chương trình NC tự khai thác đạt giá trị 10 triệu đồng trở lên (ít hơn 10 triệu trừ đi 5 điểm)
	20
	
	

	
	- Kết hợp NC với đào tạo
	20
	
	

	
	+ Một đề tài gắn với NCS

+ Một đề tài gắn với đào tạo thạc sỹ

+ Một đề tài gắn với đào tạo 3 sinh viên trở lên

(Chấm điểm theo mục cao nhất)
	20

15

10
	
	

	2.2
	Chuyển giao KHCN
	30
	
	

	
	- CGKHCN (có hợp đồng cụ thể):

+ Tổng giá trị các đề tài > 10 triệu

+ Tổng giá trị các đề tài <10 triệu
	30

15
	
	

	3
	Hợp tác quốc tế
	100
	
	

	3.1
	Tham gia các chương trình HTQT của trường
	30
	
	

	3.2
	Xây dựng các chương trình HTQT của riêng đơn vị:

- Khai thác một chương trình HTQT riêng cho đơn vị

- Khai thác được 1 suất học bổng đi nước ngoài tính 10 điểm
	70

40

30
	
	

	4 
	Bồi dưỡng cán bộ
	50
	
	

	
	Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn, đi thực tế (có chứng chỉ hoặc xác nhận cơ quan có thẩm quyền):

100% CBGD thực hiện bồi dưỡng CM, nghiệp vụ

= 80% GV thực hiện bồi dưỡng CM, nghiệp vụ

= 70% GV thực hiện bồi dưỡng CM, nghệp vụ

= 60% GV thực hiện bồi dưỡng CM, nghiệp vụ

< 60% GV thực hiện bồi dưỡng CM, nghiệp vụ
	50

40

30

20

10

5
	
	

	5
	Quản lý sinh viên
	50
	
	

	5.1
	Công tác giáo viên chủ nhiệm:

100% GV thực hiện đầy đủ quy chế GVCN

= 80% GV thực hiện đầy đủ quy chế GVCN

= 70% GV thực hiện đầy đủ quy chế GVCN

= 60% GV thực hiện đầy đủ quy chế GVCN

= 50% GV thực hiện đầy đủ quy chế GVCN
	30

30

20

15

10

5
	
	

	5.2
	Tham gia đầy đủ các cuộc kiểm tra SV nội, ngoại trú do trường tổ chức.

(Vắng1 lần trừ 5 điểm)
	10
	
	

	5.3
	Kỷ luật SV: không có SV bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên
 (1 SV bị cảnh cáo trường trừ 2 điểm, 1 SV bị thôi học trừ 5 điểm)
	10
	
	

	6
	Đóng góp xây dựng trường
	50
	
	

	
	= 500.000 đồng/người/năm

= 400.000 đồng/người/năm

= 300.000 đồng/người/năm

= 200.000 đồng/người/năm

= hoặc <100.000 đồng/người/năm
-Không đóng góp
	50

40

30

20

10
0
	
	

	7
	Công tác phong trào
	50
	
	

	7.1
	Tham gia các phong trào ngoài trường:

- Có người tham gia phong trào đạt giải từ Đại học TN

- Có người tham gia không đạt giải
-Không có người tham gia 
	30

30
20

0
	
	

	7.2
	Tham gia phong trào của trường

- Tham gia phong trào có giải

- Tham gia phong trào không có giải

-Không có người tham gia (Không tham gia trừ 5 điểm)
	20

20

10
0
	
	

	8
	Quản lý tài sản công, thực hành tiết kiêm và chống lãng phí
	100
	
	

	8.1
	Quản lý tài sản công

- Có hồ sơ theo dõi, cập nhật tài sản văn phòng, phòng thí nghiêm do đơn vị quản lý

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, giao người quản lý cụ thể

- Kiểm kê tài sản đúng thời hạn

(Thiếu một mục trừ 10 điểm)
	50

20
20
10
	
	

	8.2
	Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho đơn vị

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí

(Chương trình được Ban THTK – CLP thông qua; Một việc tiết kiệm, chống lãng phí thực hiện có minh chứng cụ thể tính 5 điểm)
	50

25
25
	
	

	9
	Tham gia các hoạt động học nghị quyết, hội họp của trường và ĐHTN:

(Mỗi cán bộ nghỉ họp một lần không có lý do trừ 2 điểm; Triển khai công tác chậm một hoạt động trừ 5 điểm)
	50
	
	

	10
	Thực hiện nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp
	50
	
	

	10.1
	Thực hiện nếp sống văn minh

Không để xảy ra mâu thuẫn nội bộ, thực hiện đúng cam kết về phong cách lối sống CBVC, không có tiêu cực xảy ra.

Làm việc đúng giờ, tiếp khách lịch sự

(Mỗi vi phạm trừ 5 điểm)
	40
	
	

	10.2
	Thực hiện nội vụ trật tự, xanh, sạch. đẹp

(Mỗi vi phạm trừ 5 điểm)
	10
	
	

	
	Tổng điểm
	1000
	
	

	
	                           Ngày…    tháng…    năm…

	Xác nhận của cơ quan
	                              TM. Ban lãnh đạo…….


Xếp loại

- Từ 800 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu TT LĐTT

- Từ 900 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu TT LĐXS

- Từ 950 điểm trở lên được xem xét đề nghị khen cao (từ cấp ĐHTN trở lên)
Mẫu số :8
TIÊU CHÍ THI ĐUA TẬP THỂ
ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG
(Phòng Đào Tạo, Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế , Phòng Tổng hợp , Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Công tác HSSV, Trung tâm Tthông tin - Thư viện,Phòng Quản lý đào tạo SĐH)
Phòng:………………………………………………………………………….
1.Tiêu chí thi đua và thang điểm

	TT
	Tiêu chí thi đua
	Thang

điểm

	1
	Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ
	400

	2
	Đảm bảo ngày công, không đi muộn, về sớm
	100

	3
	Sáng kiến tham mưu đem lại hiệu quả cao
	100

	4
	Quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí
	150

	5
	Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn
	50

	6
	Công tác phong trào
	50

	7
	Thực hiện chế độ báo cáo,hội họp của trường và ĐHTN
	50

	8
	Thực hiện nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp
	100

	
	Tổng điểm
	1000


1.2. Nội dung chi tiêt các tiêu chí

	TT
	Nội dung
	Điểm
	Tự đánh giá
	Hội đồng đánh giá

	1
	Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ
	400
	
	

	1.1
	Xây dựng kế hoạch công tác tháng, năm

Bản kế hoạch năm được BGH duyệt,bản kế hoạch tháng được thông qua đơn vị.

(Thiếu một bản kế hoạch trừ 10 điểm)
	50
	
	

	1.2
	Bản giao nhiệm vụ cho CBVC

Bản giao nhiệm vụ CBVC phải rõ ràng với công việc cụ thể,có khối lượng,yêu cầu chất lượng,thời gian hoàn thành.

(Mỗi cán bộ không có bản giao NV hoặc giao không rõ ràng trừ 10 điểm )
	50
	
	

	1.3
	Thực hiện các nhiệm vụ

Các nhiệm vụ đã hoàn thành được đánh giá qua giao ban hàng tháng

(Một nhiệm vụ không hoàn thành trừ 10 điểm)
	300
	
	

	2
	Đảm bảo ngày công, không đi muộn, về sớm

( mỗi lần đi muộn hoặc về sớm trừ 5 điểm )
	100
	
	

	3
	Sáng kiến tham mưu đem lại hiệu quả cao

- Sáng kiến cấp Bộ

- Sáng kiến cấp ĐHTN
- Sáng kiến cấp Trường
- Sáng kiến ứng dụng tại đơn vị
- Không có

(Sáng kiến được HĐKH trường xác nhận)
	100

100
70
50
20

0
	
	

	4
	Quản lý tài sản công, thực hành tiết kiệm chống lãng phí
	150
	
	

	4.1
	Quản lý tài sản công
	70
	
	

	
	- Có hồ sơ theo dõi,cập nhật tải sản do đơn vị trực tiếp quản lý .

(Một máy móc thiết bị không có hồ sơ theo dõi trừ 5 điểm)
	30
	
	

	
	Sử dụng tài sản đúng mục đích có người quản lý cụ thể

( Một thiết bị sử dụng không đúng mục đích,không có người quản lý cụ thể trừ 5 điểm )
	30
	
	

	
	- Kiểm kê tài sản đúng thời hạn
	10
	
	

	4.2
	- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí ( cần có minh chứng cụ thể )
	80
	
	

	
	- Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị cụ thể
	40
	
	

	
	- Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí

(mỗi hoạt động không tiết kiệm,hoặc lẵng phí trừ 5 điểm)
	40
	
	

	5
	Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn

(Tính % số người tham gia)
	50
	
	

	
	- Trên 50% số người tham gia
	50
	
	

	
	- Dưới 50% số người tham gia
	30
	
	

	
	- Không có người tham gia
	0
	
	

	6
	Công  tác phong trào 
	50
	
	

	6.1
	Tham gia các phong trào ngoài trường:

- Có người tham gia phong trào đạt giải từ Đại Học TN

- Có người tham gia  không đạt giải
-Không có người tham gia
	30

30

10
0
	
	

	6.2
	Tham gia phong trào của trường

- Tham gia phong trào có giải

- Tham gia phong trào không có giải
-Không có người tham gia(Không tham gia trừ 5 điểm)
	20

20

10
0
	
	

	7
	Thực hiện chế độ báo cáo,hội họp của trường và ĐHTN:
	50
	
	

	7.1
	Thực hiện tốt chế độ báo cáo (Triển khai công tác chậm một hoạt động trừ 5 điểm)
	25
	
	

	7.2
	Tham gia các hoạt động hội họp đầy đủ

(Mỗi cán bộ nghỉ họp một lần không có lý do trừ 2 điểm)
	25
	
	

	8
	Thực hiện nếp sống văn minh,xanh,sạch,đẹp
	100
	
	

	8.1
	Thực hiện nếp sống văn minh

Không để xảy ra mâu thuẫn nội bộ,thực hiện cam kết về phong cách lối sống CBVC.

Làm việc đúng giờ,tiếp khách lịch sự.

(Mỗi vi phạm trừ 5 điểm)
	50
	
	

	8.2
	Thực hiện nội vụ trật tự ,xanh ,sạch,đẹp

(Mỗi vi phạm trừ 5 điểm)
	50
	
	

	
	Tổng điểm
	1000
	
	


 Ngày… Tháng….Năm…….

Xác nhận của cơ quan                                     TM.Ban Lãnh đạo Phòng……………

Xếp loại:

- Từ 800 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu TT LĐTT

- Từ 900 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu TT LĐXS

- Từ 950 điểm trở lên được xem xét đề nghị khen cao (từ cấp ĐHTN trở lên)

Mẫu số :9
TIÊU CHÍ THI ĐUA CÁ NHÂN
                                             CBVC KHÔNG PHẢI LÀ GIẢNG VIÊN
(Có tham gia công tác lãnh đạo)

Họ và tên:…………………………………………Phòng/Khoa:…………………………….

1. Thang điểm:

	TT
	Tiêu chí thi đua
	Thang

điểm

	1
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
	350

	2
	Đảm bảo ngày công, không đi muộn, về sớm
	200

	3
	Đổi mới phương pháp làm việc. Có sáng kiến, cải tiến được áp dụng đạt hiệu quả cao được nghiệm thu cấp đơn vị
	50

	4
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ
	50

	5
	Tham gia công tác bảo vệ tài sản,trang thiết bị
	150

	6
	Thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC và đoàn kết nội bộ
	100

	7
	Tham gia các hoạt động tập thể
	50

	8
	Chế độ báo cáo, hội họp
	50

	
	Tổng điểm
	1000


   2. Nội dung chi tiết các tiêu chí:

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Thang điểm
	Điểm tự chấm

	1
	Hoàn thành nhiệm vụ được giao
	250
	

	1.1
	Hoàn thành công việc được giao với chất lượng cao(Được đơn vị xác nhận)
	100
	

	
	- Hoàn thành tốt
	100
	

	
	- Hoàn thành
	50
	

	
	- Không hoàn thành
	0
	

	1.2
	Chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ 

(Có xác nhận của đơn vị làm minh chứng)
	100
	

	1.3
	Phối hợp tốt với các đơn vị để thực hiện tốt công việc được giao thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ
	50
	

	2
	 Đảm bảo ngày công, không đi muộn, về sớm

( mỗi lần đi muộn về sớm trừ 5 điểm )trừ tối đa không quá 200 điểm
	200
	

	3
	Đổi mới phương pháp làm việc, cải tiến, sáng kiến
	50
	

	
	* Có đề xuất đổi mới phương pháp làm việc đạt hiệu quả (Được HĐ xét sáng kiến công nhận )
	25
	

	
	* Thực hiện tốt đổi mới phương pháp làm việc đã đề xuất  (Được HĐ xét sáng kiến công nhận )
	25
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	4
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt 1 trong hai tiêu chí
	50
	

	
	* Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (có chứng chỉ, chứng nhận, quyết định cử đi học)
	50
	

	
	- Có tham gia các chương trình khoá học, lớp tập huấn
	50
	

	
	- Không có
	0
	

	
	* Bồi dưỡng ngoại ngữ (có chứng chỉ,chứng nhận)
	50
	

	
	- Có bồi dưỡng khác và ngoại ngữ
	50
	

	
	- Không có
	0
	

	5
	Tham gia bảo vệ,giữ gìn tài sản,thiết bị
	100
	

	
	- Bảo vệ,giữ gìn tài sản thiết bị và khai thác có hiệu quả
	30
	

	
	- Có nhiều biện pháp để khai thác hiệu quả các thiết bị được giao
	50
	

	
	- Thực hiện tiết kiệm điện,nước( mỗi lần để kiểm tra,nhắc nhỏ trừ 5 điểm)trừ tối đa không quá 20 điểm.
	20
	

	6
	Thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn đạo đức,lối sống CBVC và đoàn kết nội bộ
	100
	

	
	- Thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức, lối sống CBVC, không có tiêu cực
	50
	

	
	- Đoàn kết nội bộ tốt
	50
	

	7
	Công tác lãnh đạo 
	150
	

	7.1
	Đảm bảo kỷ cương lao động tại đơn vị
	50
	

	7.2
	Phân công nhiệm vụ trong đơn vị hợp lý
	50
	

	7.3
	Đảm bảo đơn vị mình quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
	50
	

	8
	Tham gia các hoạt động tập thể
	50
	

	
	- Tham gia tốt các phong trào thể dục ,thể thao,văn nghệ,văn hoá
	30
	

	
	- Tổ chức tốt công tác động viên thăm hỏi,ủng hộ các quỹ
	20
	

	
	- Không tham gia
	0
	

	9
	Tham gia hội họp
	50
	

	
	Tham gia đầy đủ các buổi hội nghị của bộ phận, phòng và nhà trường( Mỗi lần vắng mặt không có lý do trừ 10 điểm,đến muộn về sớm trừ 5 điểm)
	50
	

	
	Tổng điểm
	1000
	


         Xác nhận của lãnh đạo                                                        Ngày ….tháng…. năm…….
            Trực tiếp quản lý                                                                 Cá nhân tự chấm ký
Xếp loại:

- Từ 700 điểm trở lên được xem xét đạt danh hiệu LĐTT

- Từ 900 điểm trở lên được xét đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở

- Từ 950 điểm trở lên được xét đề nghị khen cao (từ cấp ĐHTN trở lên)
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